	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG


	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán - Lớp 5
Năm học 2024 - 2025
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)



Họ và tên:…………..………………..…............Số báo danh:……….Phòng thi:…….

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm): Năm 1010, vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La và đổi tên thành Thăng Long . Vậy năm 1010 thuộc thế kỉ nào ?

	A. Thế kỉ XI
	B. Thế kỉ XIII
	     C. Thế kỉ XIV
	      D. Thế kỉ XIX



Câu 2 (0,5 điểm): Hỗn số 25 được viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 2,515		      B. 25,15		               C.  2,515                    D. 25,15
Câu 3 (0,5 điểm): ) Một khối ru-bích hình lập phương có cạnh 0,8 dm. Bạn Rô-bốt sơn màu tất cả các mặt của khối ru-bích đó. Diện tích phần tô màu là:
A. 0,64 dm2                  B. 2,56 dm2                    C. 3,84 dm2                 D. 0,512 dm2
Câu 4 (0,5 điểm):  Trên bản đồ tỉ lệ 1: 15 000, Rô-bốt đo được quãng đường từ A đến B là 5 cm. Thì trên thực tế, quãng đường đi từ A tới B dài số mét là:
A. 25 000m                  B. 75 000 m                   C. 7500 m                         D. 750 m
Câu 5 (1 điểm):  Đúng ghi Đ, sai ghi S:
	 b,  Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Lớp 5A có 40 học sinh. Kết quả điều tra hoạt động yêu thích của các bạn lớp 5A được biểu diễn trên biểu đồ hình quạt bên cạnh. Bạn lớp trưởng nói:
  a, Số bạn có sở thích vẽ là 10 bạn.”             
b) Số bạn có sở thích đọc truyện là 4 bạn.   

	[image: Toán 5]


Câu 6 (1 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 1,5 dm. Tính thể tích hình đó.
Trả lời. Thể tích hình hộp chữ nhật là: ............. 

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 
a) 3 giờ 36 phút + 4 giờ 30 phút                   b) 12 năm 4 tháng  - 8 năm 6 tháng
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……
……………………………………………………………………....…………………
          c) 2 giờ 15 phút  x 5                                        d) 16 giờ 15 phút : 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................……
……………………………………………………………………....…………………
Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a. 3,6 m3   =  ………... dm3   
	   b. 1 050 kg  = ….. tấn .......... kg


Câu 9 (2 điểm): Trường của Mai tổ chức cho học sinh đi thăm Lăng Bác. Lăng Bác cách trường Mai 120 km. Ô tô khởi hành lúc 6 giờ 5 phút và đi với vận tốc 48 km/h. Hỏi ô tô đến Lăng Bác lúc mấy giờ? 
Bài giải
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất
1,75 giờ x 5 + 1 giờ 45 phút x 2 + 105 phút : 0,5 + 175% giờ
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……
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I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) A
Câu 2: (0,5 điểm) B
Câu 3: (0,5 điểm) C
Câu 4: (0,5 điểm)   D
Câu 5: (1 điểm) : 
a) Số bạn có sở thích vẽ là 10 bạn.    ..Đ..  ( 0,5 điểm)
b) Số bạn có sở thích đọc truyện là 4 bạn.  S   (0,5 điểm) 
Câu 6: (1 điểm)  30 dm3
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 7: (2 điểm) (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm, đặt tính đúng được 0,25 điểm)
a, 8 giờ 6 phút                 b, 3 năm 10 tháng             
 c, 11 giờ 15 phút            d, 5 giờ 25phút
Câu 8: (1 điểm) (Mỗi phần đúng được 0,5 điểm)
	a.  3,6 m3   =  3600 dm3   
	   b.  1 050 kg  = 1 tấn 50 kg


Câu 9: (2 điểm) 
	Bài giải
Ô tô đi từ trường Mai đến Lăng Bác hết thời gian là:
120 : 48 = 2,5 (giờ)
Đổi: 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút
Ô tô đến Lăng Bác lúc:
6 giờ 5 phút + 2 giờ 30 phút = 8 giờ 35 phút
Đáp số: 8 giờ 35 phút
	
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ


*Lưu ý:  - Lời giải sai, phép tính đúng không tính điểm.
              - lời giải đúng, viết phép tính đúng, sai kết quả được nửa số điểm
Câu 10 (1 điểm):  Tính bằng cách thuận tiện nhất
	1,75 giờ x 5 + 1 giờ 45 phút x 2 + 105 phút : 0,5 + 175% giờ
= 1,75 giờ x 5 + 1,75 giờ x 2 + 1,75 giờ : 0,5 + 1,75 giờ 
= 1,75 giờ x 5 + 1,75 giờ x 2 + 1,75 giờ x 2 + 1,75 giờ x 1 
= 1,75 giờ x (5 + 2 + 2 + 1) 
= 1,75 giờ x 10 
= 17,5 giờ
	
0,2 đ
0,2 đ
0,2 đ
0,2 đ
0,2 đ


*Lưu ý: Toàn bài trình bày bẩn, dập xóa nhiều trừ 1 điểm.
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